TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM CÁC LỚP
NĂM HỌC 2020 – 2021
	STT
	Lớp
	Sĩ số
	Giáo viên chủ nhiệm
	Số điện thoại

	1. 
	6A1
	46
	Nguyễn Quỳnh Phương
	098.298.1368

	2. 
	6A2
	44
	Phạm Thị Thanh Bình
	098.846.9583

	3. 
	6A3
	45
	Nguyễn Thị Huyên
	0386.018.504

	4. 
	6A4
	45
	Nguyễn Thị Hải Yến
	039.515.5496

	5. 
	6A5
	45
	Nguyễn Thị Thu Trang (BC)
	096.588.0193

	6. 
	6A6
	45
	Nguyễn Tường Phượng
	091.2906.160

	7. 
	6A7
	44
	Tô Phi Điệp
	098.495.3000

	
	Tổng
	314
	
	

	8. 
	7A1
	46
	Nguyễn Thị Tố Loan
	038.284.9176

	9. 
	7A2
	45
	Nguyễn Thị Nguyệt
	096.448.2042

	10. 
	7A3
	47
	Hoàng Thị Hồng Vân
	098.920.8697

	11. 
	7A4
	48
	Trần Thu Thủy
	0979.590.725

	12. 
	7A5
	48
	Trịnh Thị Thanh Xuân
	097.527.2585

	13. 
	7A6
	46
	Nguyễn Thị Quý
	0936.395.592

	14. 
	7A7
	45
	Nguyễn Thùy Dung
	098.990.4475

	
	Tổng
	325
	
	

	15. 
	8A1
	46
	Nguyễn Thị Minh Phương
	096.8081.216

	16. 
	8A2
	44
	Trần Thị Nhiều
	097.998.3124

	17. 
	8A3
	46
	Nguyễn Thị Thu Trang (HĐ T)
	0916.510.789

	18. 
	8A4
	47
	Tô Thị Phương Dung
	0912.421.224

	19. 
	8A5
	47
	Nguyễn Thị Nga
	037.470.1923

	20. 
	8A6
	47
	Bùi Thị Duyên
	039.827.2213

	21. 
	8A7
	47
	Phạm Thị Thanh Mai
	098.827.8843

	
	Tổng
	324
	
	

	22. 
	9A1
	48
	Trần Thị Hương Giang
	098.891.9015

	23. 
	9A2
	49
	Phan Thị Lương
	098.2210.154

	24. 
	9A3
	45
	Hà Thị Mai Hoa
	097.287.7449

	25. 
	9A4
	39
	Trần Thị Trà My
	036.806.0038

	26. 
	9A5
	36
	Đặng Thị Thái Bảo
	098.271.5258

	27. 
	9A6
	37
	Lê Thị Mai Oanh
	098.815.0188

	
	Tổng
	254
	
	


									HIỆU TRƯỞNG
